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I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

-  Hiểu được thế nào là từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc, nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.
2. Kĩ năng:
- Phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong một số câu văn. Tìm được ví dụ về sự chuyển nghĩa của một số danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật.
3. Thích tìm hiểu về Tiếng Việt. Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy - học 

1. Giáo viên:

- Máy chiếu, bài giảng trình chiếu và các thiết bị liên quan
- Giáo án minh họa (Word)

2. Học sinh:

- SGK, vở viết.
III. Các hoạt động dạy - học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ. 
Các em thân mến. trước khi vào bài cũ, thì cô và trò chúng ta cùng ôn lại bài cũ nhé.

Câu 1: Thế nào là dùng từ đồng âm để chơi chữ?

- GV chốt đáp án, tuyên dương.
	- Học sinh lắng nghe

- 1 HS trả lời:

Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

	2. Trong câu sau, từ đồng âm nào được dùng để chơi chữ
	- 1 HS trả lời câu hỏi.
Từ “đậu” là từ đồng âm dùng để chơi chữ.


	- GV nhận xét, tuyên dương. Nhận xét bài về nhà.
	- HS lắng nghe. Rút kinh nghiệm

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	

	Các em thân mến! Trước khi vào vào mới cô mời các em cùng quan sát lên màn hình và cho cô biết đây là gì?
Đúng rồi, đây là cái lưỡi. Tiếp theo hình ảnh này cho thấy bộ phận nằm trước cán dao gọi là gì? Đúng rồi, đó là lưỡi dao.
- Vậy lưỡi của người khác với lưỡi dao nhưng đều được gọi là lưỡi. Vì sao vậy? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu một hiện tượng thú vị khác trong tiếng Việt. Đó là từ nhiều nghĩa.
	- 1 HS trả lời: cái lưỡi
- 1 HS trả lời: gọi là lưỡi dao

	​- GV cho xuất hiện tên bài bảng.
	- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

	2. Phần Nhận xét
	

	Bây giờ cô mời các em chúng ta tìm hiểu Hoạt động thứ nhất: Nhận xét
Bài tập 1
	

	- Yêu cầu một HS Bài tập 1 trong phần Nhận xét.  
	- Một HS đọc to bài. Cả lớp theo dõi đọc thầm trong SGK.

	- GV giải thích nghĩa của từ “răng”, “mũi”, “tai”. Sau đó cho Hs trình bày kết quả.
	- HS lắng nghe GV giải nghĩa, suy nghĩ làm bài.

	
	- HS lần lượt trình bày kết quả, cả lớp theo dõi nhận xét.

	- GV kết luận: Các nghĩa mà các em vừa xác định cho các từ răng, mũi, tai chính là nghĩa gốc (nghĩa ban đầu) của mỗi từ  đó.
	- HS lắng nghe.

	
	

	Bài tập 2,3
- Gọi một HS đọc toàn Bài tập 2.
	- Một HS đọc bài, cả lớp theo dõi đọc thầm.

	- Yêu cầu HS tự làm bài. Sau khi HS làm bài xong các em trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả bài làm của mình.
	- HS làm việc cá nhân. Sau khi làm xong HS trao đổi theo nhóm đôi kết quả bài làm của mình.

	- Gọi HS trình bày kết quả bài làm của mình. 
	- Năm đến bảy HS lần lượt trình bày kết quả bài làm của mình.

	- Gọi HS nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải đúng.
	- Nhận xét bài làm của bạn và chữa lại kết quả vào bài làm của mình (nếu sai).

	Đáp án:

- Răng cào: Nghĩa của từ răng trong trường hợp này khác với nghĩa từ răng ở Bài tập 1 là dùng để cào chứ không dùng để cắn. Nghĩa của từ răng ở bài tập 2 và nghĩa của từ răng ở Bài tập 1 là giống nhau cùng đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều nhau thành hàng.

- Mũi thuyền: Nghĩa của từ mũi ở đây khác với nghĩa của từ mũi  ở Bài tập 1 là mũi thuyền nhọn để rẽ nước chứ không dùng để thở và ngửi. Nhưng chúng giống nhau là đều chỉ bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước.

- Tai ấm: Nghĩa của từ tai ở đây khác với nghĩa của từ tai ở Bài tập 1: tai ấm giúp người ta cầm được ấm dễ dàng để rót nước, không dùng để nghe. Nhưng hai từ này đều giống nhau là cùng chỉ bộ phận ở bên chìa ra (hình giống cái tai).

	- GV kết luận: nghĩa của các từ tai, mũi, ấm ở Bài tập 1 được gọi là nghĩa gốc. Nghĩa của những từ đó ở Bài tập 2 gọi là nghĩa chuyển. Các nét nghĩa của từ tai, mũi, ấm ở Bài tập 2 và Bài tập 1 đều có liên quan với nhau.  
	- HS lắng nghe.

	- Vậy em hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa?
	- Từ nhiều nghĩa là từ có nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đó bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

	 3. Phần Ghi nhớ
	

	- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong SGK.
	- Hai đến ba HS đọc phần Ghi nhớ.

	- Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ và lấy ví dụ minh họa.
	- Một đến hai HS nhắc lại phần Ghi nhớ và lấy ví dụ minh họa.

	4. Phần Luyện tập
	

	Bài tập 1
	

	- Yêu cầu một HS đọc toàn bài.
	- Một HS đọc, cả lớp theo dõi đọc thầm.

	- Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sau khi làm bài xong trao đổi kết quả với bạn bên cạnh.
	- HS làm bài vào giấy nháp, sau khi làm bài xong trao đổi bài với bạn.

	- Gọi HS trình bày, GV theo dõi gọi HS nhận xét và cùng chốt lại ý kiến đúng.
	- HS lần lượt trình bày kết quả. Cả lớp theo dõi nhận xét, cùng GV chốt lại lời giải đúng.

	Đáp án:

a)Từ mắt trong câu "Đôi mắt của bé mở to"  mang nghĩa gốc. Còn từ mắt trong câu "Quả na mở mắt" mang nghĩa chuyển.

b)Từ chân trong câu "Bé đau chân"  mang nghĩa gốc. Còn từ chân trong câu "Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"  mang nghĩa chuyển.

c)Từ đầu  trong câu "Khi viết, em đừng ngoẹo đầu" mang nghĩa gốc. Còn từ đầu trong câu "Nước suối đầu nguồn rất trong" mang nghĩa chuyển.

	Bài tập 2
	

	- Yêu cầu một HS đọc toàn bài.
	- Một HS đọc toàn bài, cả lớp theo dõi đọc thầm.

	- Yêu cầu HS  làm bài theo nhóm. GV phát giấy khổ to và bút dạ cho các nhóm làm bài.
	- HS trao đổi, thảo luận theo nhóm để làm bài.

	- Gọi HS trình bày kết quả.
	- Đại diện HS các nhóm dán bài lên bảng và đọc kết quả bài làm của nhóm mình. 

	​- GV và cả lớp nhận xét bài làm của từng nhóm, đếm xem nhóm nào tìm được đúng và nhiều từ để tính điểm thi đua, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	- HS nhận xét bài làm của từng nhóm theo yêu cầu của GV.

	Lời giải:

- Lưỡi: lưỡi dao, trăng lưỡi liềm, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi lửa, lưỡi hái,...

- Miệng: miệng bát, miệng túi, miệng bình, miệng hố, miệng núi lửa,...

- Cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ áo, cổ tay, ...

- Tay: tay áo, đòn tay, tay quay, tay ấy (người ấy), ...

- Lưng: lưng đồi, lưng núi, lưng ghế, lưng đê, lưng trời,...


	3. Củng cố, dặn dò:
	

	Trò chơi “Tiếng chuông may mắn”
   Các em thân mến, nhưng vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung chính của bài học. Để giúp các em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí căng thẳng thì cô mời các em tham gia một trò chơi rất thú vị có tên gọi: “Tiếng chuông may mắn”

- Luật chơi như sau: Bên tay trái màn hình gồm có 4 quả chuông ẩn chứa 4 câu hỏi. Bên tay phải màn hình có 5 con vật quen thuộc ẩn chứa 5 phần thưởng. khi chơi, các em được quyền chọn bất cứ quả chuông nào mình thích để trả lời câu hỏi ở quả chuông đó. Nếu trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng bằng cách chọn con vật mà em thích. Trong 5 phần thưởng có 1 phần thưởng là một tràng pháo tay, ai chọn đúng sẽ được cả lớp vỗ tay thưởng.

- Lưu ý mỗi người chỉ được chọn chuông 1 lần, có 4 người sẽ được tham gia chọn và mỗi phần thưởng cũng chỉ được nhận 1 lần.

- Cho các nhóm bắt đầu trò chơi đến khi hết trò chơi.

- Các câu hỏi trong trò chơi:
	- HS lắng nghe luật chơi.
Học sinh tham gia chơi

	Câu 1. Các từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với nhau không
Câu 2. Từ “da” nào mang nghĩa gốc, từ “da” mang nghĩa chuyển?
Câu 3.           Đầu lòng hai ả Tố Nga
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân
	a) Các từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với nhau
a) Bé Hà có nước da trắng hồng là nghĩa gốc.

b) Có nhiều em bé đã bị nhiễm chất độc màu da cam là nghĩa chuyển.


	Tiếng “đầu” trong câu thơ trên có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
	 - Nghĩa chuyển

	Câu 4. Từ chân nào dưới đây là từ có nghĩa gốc?
Chân anh vững bước anh đi
Chân trời xa thẳm quản gì với anh
4. Liên hệ, dặn dò:
Các em thân mến! Như vậy cô và trò chúng ta đã tìm hiểu thêm được một loại từ Tiếng Việt mới, đó là từ nhiều nghĩa. Qua bài học này các em có thêm sự hiểu biết về từ, tích lũy vốn từ để sau này làm văn hoặc giao tiếp ngôn ngữ được phong phú hơn. Cô mong các em về nhà cần tìm hiểu thêm về từ nhiều nghĩa.
- Nhận xét tiết học.
	Chân anh là từ có nghĩa gốc
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm


